
STT Họ và tên Ngày sinh CCCD Trình độ chuyên môn Mã môn thi Lĩnh vực đăng ký Sát hạch Hạng đăng ký Đơn vị công tác

1 Hoàng Đình Nam 28/06/1992 066092014669 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng 
(xây dựng cầu đường) GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III Công ty CP Sản xuất Thương mại 

tổng hợp An Phát

2 Nguyễn Tiến Dũng 27/08/1999 066099008254 Kỹ sư kỹ thuật công trình thủy QLDA Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD công trình giao 
thông và NNPTNT tỉnh Đắk Lắk

QLDA Quản lý dự án II

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III

ĐGXD Định giá xây dựng III

4 Nguyễn Tấn Thanh 14/05/1983 066083004332 Kỹ sư xây dựng dân dụng và công 
nghiệp ĐGXD Định giá xây dựng II Ban QLDA ĐTXD Ea Kar

5 Nguyễn Minh Hoàng 02/06/1991 066091000282 Kỹ sư xây dựng cầu đường GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III Ban QLDA ĐTXD Ea Kar

TKĐB Thiết kế xây dựng công trình - Công 
trình Đường bộ III

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III

7 Trần Đăng Khoa 08/07/1977 052077011895 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III Công ty TNHH TVXD VK

8 Nguyễn Văn Phước 15/10/1990 066090011912 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình 
xây dựng QLDA Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD Cư M'gar

9 Nghiêm Trọng Tài 07/02/1994 066094000384 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng 
(xây dựng dân dụng và công nghiệp) TKKC Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu 

công trình II Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế và 
Xây dựng AD RYO

10 Lê Vạn Trọng 20/11/1992 051092011530 Kỹ sư kỹ thuật cơ sở hạ tầng QLDA Quản lý dự án II Ban QLDA ĐTXD công trình dân 
dụng và công nghiệp tỉnh Đắk Lắk

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III

QLDA Quản lý dự án III

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ XÂY DỰNG 

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

(Ban hành kèm theo Thông báo số                /TB-SXD ngày           /         /2025 của Sở Xây dựng)

3 Nguyễn Cảnh Hồng 24/02/1982 066082000258 Kỹ sư công trình thủy lợi Ban QLDA ĐTXD Ea Kar

6 Hoàng Bình Triệu 05/04/1993 045093004519 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông Công ty TNHH Xây dựng TVQ

11 Thái Doãn Tài 27/07/1996 066096009873
Cao đẳng Quản lý xây dựng (2021); 
Kỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông (2024)
Ban QLDA ĐTXD Cư M'gar
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GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II

ĐGXD Định giá xây dựng II

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II

ĐGXD Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án II

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III

ĐGXD Định giá xây dựng III

QLDA Quản lý dự án III

TKKC Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu 
công trình III

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III

16 Lê Văn Tỉnh 14/02/1980 049080000749 Kỹ sư xây dựng cầu đường ĐGXD Định giá xây dựng II  Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột

KSĐH Khảo sát Địa hình III

QLDA Quản lý dự án III

18 Trần Thanh Long 01/01/1989 066089012426 Kỹ sư xây dựng cầu đường TKCH Thiết kế xây dựng công trình - Công 
trình Cầu - Hầm III Công ty TNHH Thành Nhân Ban Mê 

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III

ĐGXD Định giá xây dựng III

20 Nguyễn Văn Phước 11/02/1977 066077003687 Kỹ sư xây dựng cầu đường GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II Công ty TNHH TVXD P-T

KSĐH Khảo sát Địa hình II

TKKC Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu 
công trình II

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II

Ban QLDA ĐTXD Cư M'garKỹ sư kỹ thuật xây dựng công trình 
giao thông 12 09/04/1992Trương Hiệu 066092012286

13 Trần Quang Nhật 04/07/1993 066093014215 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng 
(xây dựng cầu đường) Ban QLDA ĐTXD Cư M'gar

Công ty TNHH TVXD Kiểm định 
Minh An

Ban QLDA ĐTXD Cư M'garKỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình 
xây dựng (xây dựng cầu đường)06609301915912/04/1993Nguyễn Quý Thành14

15 Nguyễn Võ Xuân Tòng 04/03/1985 066085011272 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng

Công ty CP TVXD Hoàng Sơn Ban 
MêKỹ sư xây dựng cầu đường03708000847525/03/1980Phạm Minh Thảo17

19 Đinh Ngọc Truyền 09/02/1979 049079021303 Kỹ sư xây dựng cầu đường Công ty TNHH TVXD Thái Sơn

Công ty TNHH TVXD Toàn ÝKỹ sư xây dựng dân dụng & công 
nghiệp04908100894201/09/1981Trần Văn Anh21
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KSĐH Khảo sát Địa hình III

ĐGXD Định giá xây dựng III

ĐGXD Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án III

ĐGXD Định giá xây dựng II

QLDA Quản lý dự án III

TKKC Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu 
công trình II

ĐGXD Định giá xây dựng II

26 Phạm Huy Hiệu 19/02/1993 036093022541 Cao đẳng quản lý xây dựng GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình III Công ty TNHH Xây dựng và Phát 
triển An Dũng

27 Nguyễn Trọng Hoàng 06/09/1985 042085021939 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng ĐGXD Định giá xây dựng III Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 
HTC Đắk Lắk

28 Cao Tiến Hòa 27/10/1990 040090028540 Kỹ sư kỹ thuật xây dựng KSĐH Khảo sát Địa hình II Công ty TNHH TVXD Toàn Ý

29 Lương Gia Huy 13/12/1998 066098015032 Kỹ sư Kinh tế xây dựng QLDA Quản lý dự án III Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột

TKKC Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu 
công trình II

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II

ĐGXD Định giá xây dựng II

TKKC Thiết kế xây dựng công trình - Kết cấu 
công trình II

GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II

Kỹ sư xây dựng dân dụng & công 
nghiệp Công ty TNHH TVXD Toàn Ý

062080000087

32 Nguyễn Phi Châu 06/11/1982 054082003545

Ban QLDA ĐTXD Buôn Ma Thuột

Kỹ sư xây dựng dân dụng & công 
nghiệp; Kỹ sư kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông (xây dựng cầu 
đường)

31 Nguyễn Châu Anh 22/08/1980

Kỹ sư kỹ thuật xây dựng Công ty TNHH TVXD Thương mại 
Bảo Lâm

066091016861

30 Lê Ngọc Đức 23/11/1984 066084013101

Công ty TNHH TVXD Toàn ÝKỹ sư kỹ thuật xây dựng25 Vũ Đình Chung 26/03/1991

22 Bùi Văn Đăng Khoa 10/02/1996 066096018935 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Công ty TNHH TVXD Toàn Ý

Công ty TNHH TVXD Toàn ÝKỹ sư kỹ thuật xây dựng 23

24

Hà Duy Hải

Thái Văn Sỹ

20/03/1991 066091012825

04209200436412/07/1992 Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng 
Trường Phong
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GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II

QLDA Quản lý dự án III

ĐGXD Định giá xây dựng II

TKCH Thiết kế xây dựng công trình - Công 
trình Cầu - Hầm II

QLDA Quản lý dự án II

35 Trần Hữu Chính 01/09/1989 042089006853 Kỹ sư công nghệ kỹ thuật công trình 
xây dựng QLDA Quản lý dự án II Công ty TNHH TVXD Kỹ thuật 

Hoàng Phát

36 Nguyễn Ngọc Hữu 25/06/1985 054085007109 Kỹ sư xây dựng cầu đường GSXD Giám sát công tác xây dựng công trình II Công ty TNHH Xây lắp Trung Thuận

34 Hoàng Chiến Thuật 10/01/1982 066082011499 Kỹ sư xây dựng cầu đường Công ty TNHH TVXD Hoàng Gia 
Phát

33 Võ Thanh Hương 15/10/1990 052090000362 Công ty CTD Thái DươngKỹ sư công nghệ kỹ thuật xây dựng
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